
Tên nhà thầu:

Địa chỉ nhà thầu:

Mã số thuế:

Người liên hệ:

Điện thoại liên hệ: 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Huyện Xuyên Mộc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Đơn vị  bảng báo giá như sau:

Địa chỉ thu gom: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và 13 Trạm y tế trực thuộc

THÔNG TIN MỜI BÁO GIÁ

STT Tên công việc Nội dung công việc Loại chất thải y tế Mã CTNH
Đơn vị 

tính

Khối lượng 

mời chào giá

Đơn giá

(Đvt: Vnđ)

BẢNG CHÀO GIÁ

1 Thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải 

nguy hại

Tên dự toán: Thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại TTYT huyện Xuyên Mộc và 13 Trạm Y tế  năm 2025-2026

THÔNG TIN BÁO GIÁ CỦA 

NHÀ THẦU

1. Thu gom

- Địa điểm thu gom: Khu vực lưu chứa 

chất thải y tế tại Trung tâm Y tế Huyện 

Xuyên Mộc và 13 TYT trực thuộc đơn 

vị..Khu vực cách ly do đơn vị quản lý ( 

nếu có).

- Thời gian: Thu gom 01 lần/ngày từ 6 giờ 

30 đến 7 giờ 30 hàng ngày, kể cả thứ bảy, 

chủ nhật và ngày lễ tết hoặc khi có phát 

sinh thêm yêu cầu thu gom từ chủ nguồn 

thải.

- Nhân sự giao nhận: Bố trí đủ nhân sự (ít 

nhất 02 người, 1 trong 2 người này phải 

có 1 người cố định phụ trách thu gom) 

đảm bảo phối hợp với nhân viên khu xử 

lý chất thải của bệnh viện tiến hành thu 

gom chất thải đúng quy định, mặc trang 

phục bảo hộ lao động đúng quy định, có 

logo công ty, được trang bị phương tiện 

phòng hộ cá nhân đầy đủ  theo quy định 

pháp luật.

-Bàn giao chất thải giữa hai bên: Tại thời 

điểm thu gom, phải có mặt nhân viên khu 

xử lý chất thải của bệnh viện; chất thải y 

tế lây nhiễm phát sinh phải được cân để 

xác định khối lượng bàn giao; ghi sổ và kí 

giao nhận giữa hai bên.

Chất thải nguy hại lây nhiễm và 

chất thải nguy hại không lây 

nhiễm 

13 01 01 13 

01 02 17 02 

03

18 01 01

13 01 03

18 01 03

18 01 04

16 01 12

19 06 01

16 01 06

08 02 01

08 02 04

16 01 13

Kg 22,618              



2. Vận chuyển

- Xe cơ giới chuyên dùng để vận chuyển 

chất thải lây nhiễm được sử dụng phải đạt 

quy chuẩn tham gia giao thông, cấp phép 

đúng quy cách; có đầy đủ biển báo an 

toàn theo quy định của pháp luật khi thực 

hiện thu gom, vận chuyển.

- Trong quá trình vận chuyển chất thải lây 

nhiễm đi xử lý phải đảm bảo không làm 

rò rỉ, thất thoát chất thải ra môi trường 

bên ngoài và phải tuyệt đối tuân thủ theo 

những quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Thông 

tư 20/2021/TT-BYT.

1 Thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải 

nguy hại

1. Thu gom

- Địa điểm thu gom: Khu vực lưu chứa 

chất thải y tế tại Trung tâm Y tế Huyện 

Xuyên Mộc và 13 TYT trực thuộc đơn 

vị..Khu vực cách ly do đơn vị quản lý ( 

nếu có).

- Thời gian: Thu gom 01 lần/ngày từ 6 giờ 

30 đến 7 giờ 30 hàng ngày, kể cả thứ bảy, 

chủ nhật và ngày lễ tết hoặc khi có phát 

sinh thêm yêu cầu thu gom từ chủ nguồn 

thải.

- Nhân sự giao nhận: Bố trí đủ nhân sự (ít 

nhất 02 người, 1 trong 2 người này phải 

có 1 người cố định phụ trách thu gom) 

đảm bảo phối hợp với nhân viên khu xử 

lý chất thải của bệnh viện tiến hành thu 

gom chất thải đúng quy định, mặc trang 

phục bảo hộ lao động đúng quy định, có 

logo công ty, được trang bị phương tiện 

phòng hộ cá nhân đầy đủ  theo quy định 

pháp luật.

-Bàn giao chất thải giữa hai bên: Tại thời 

điểm thu gom, phải có mặt nhân viên khu 

xử lý chất thải của bệnh viện; chất thải y 

tế lây nhiễm phát sinh phải được cân để 

xác định khối lượng bàn giao; ghi sổ và kí 

giao nhận giữa hai bên.

Chất thải nguy hại lây nhiễm và 

chất thải nguy hại không lây 

nhiễm 

13 01 01 13 

01 02 17 02 

03

18 01 01

13 01 03

18 01 03

18 01 04

16 01 12

19 06 01

16 01 06

08 02 01

08 02 04

16 01 13

Kg 22,618              



3. Xử lý chất thải

- Chất thải lây nhiễm sau khi thu gom 

phải được xử lý theo đúng quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT và Thông tư 20/2021/TT-BYT

1 Thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải 

nguy hại

TỔNG CỘNG (Đã bao gồm thuế VAT; chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý

Chất thải nguy hại lây nhiễm và 

chất thải nguy hại không lây 

nhiễm 

13 01 01 13 

01 02 17 02 

03

18 01 01

13 01 03

18 01 03

18 01 04

16 01 12

19 06 01

16 01 06

08 02 01

08 02 04

16 01 13

Kg 22,618              

Bằng chữ: ………………………



Báo giá này có hiệu lực trong vòng ………..ngày, kể từ ngày ……..tháng………năm 2024

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm

Chúng tôi cam kết: 

Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

……….., ngày …….tháng……..năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.



Thành tiền

(Đvt: Vnđ)

BẢNG CHÀO GIÁ

Tên dự toán: Thuê đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại TTYT huyện Xuyên Mộc và 13 Trạm Y tế  năm 2025-2026

THÔNG TIN BÁO GIÁ CỦA 

NHÀ THẦU





Bằng chữ: ………………………



Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

……….., ngày …….tháng……..năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


